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I. SỐ LƯỢNG TTHC TRIỂN KHAI TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA
	STT
	Lĩnh vực
	Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương
	TTHC được thực hiện theo CCMC, MCLT
	Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo CCMC, MCLT được ban hành

	
	
	Tổng số TTHC
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Tổng số
TTHC
	Tại BPMC cấp tỉnh
	Tại BPMC cấp huyện
	Tại BPMC cấp xã
	Tổng số quy trình
	Cấp tỉnh
	cấp huyện
	Cấp xã

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+(5)
+(6)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(8)+(9)
+(10)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)=(12)
+(13)+14)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	Lĩnh vực Khuyến nông
	01
	
	
	01
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2
	Lĩnhvực Tín ngưỡng, tôn giáo
	10
	
	
	10
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	3
	Thi đua-Khen thưởng
	04
	
	
	04
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	4
	Lĩnh vực trồng trọt
	01
	
	
	01
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	5
	Lĩnh vực bảo trợ XH
	08
	
	
	08
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	6
	Lĩnh vực QL an toàn đập, hồ chứa thủy điện
	02
	
	
	02
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	7
	Lĩnh vực giáo dục đào tạo
	05
	
	
	05
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	8
	Lĩnh vực VH thể thao
	07
	
	
	07
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	9
	Lĩnh vực người có công
	02
	
	
	02
	
	
	
	02
	
	
	
	0

	10
	Lĩnh vực KNTC
	04
	
	
	04
	
	
	
	
	
	
	
	0

	11
	Lĩnh vực đất đai
	02
	
	
	02
	
	
	
	02
	
	
	
	

	12
	Lĩnh vực chứng thực
	11
	
	
	11
	
	
	
	0
	
	
	
	

	13
	Lĩnh vực Hộ tịch
	23
	
	
	23
	
	
	
	0
	
	
	
	

	14
	Lĩnh vực nuôi con nuôi
	03
	
	
	03
	
	
	
	0
	
	
	
	

	15
	Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật
	02
	
	
	02
	
	
	
	0
	
	
	
	

	16
	Lĩnh vực Lâm nghiệp
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Bồi thương Nhà nước
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Phòng, chống tham nhũng
	05
	
	
	05
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Phí bảo vệ môi trường
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
	06
	
	
	06
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Phòng, chống tệ nạn XH
	03
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Hòa giải cơ sở
	04
	
	
	04
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Y tế
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Quy hoạch XD
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Phòng, chống thiên tai
	05
	
	
	05
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Thông báo thành lập Tổ hợp tác
	03
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Dân tự vệ
	02
	
	
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nghĩa quân sự
	08
	
	
	08
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Bảo hiểm XH
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Chính sách
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Thủy lợi
	03
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	
	


	
